
Phụ lục số 01

TỔNG CỘNG 193

A CẤP TỈNH 117

I VĂN PHÒNG CẤP TỈNH 16

1 Văn phòng UBND tỉnh 8

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 8

II CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, ỦY BAN MTTQ CẤP TỈNH 101

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ CẤP TỈNH 87

1 Sở Tài chính và các đơn vị trực thuộc 5

1.1 Sở Tài chính 4

1.2 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn, Dịch vụ Tài chính 1

2 Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc 6

2.1 Sở Nội vụ 4

2.2 Trung tâm Lưu trữ lịch sử 1

2.3 Trung tâm Điều dưỡng người có công và Dịch vụ việc làm 1

3 Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị trực thuộc 15

3.1 Sở Nông nghiệp và Môi trường 4

3.2 Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước 1

3.3 Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường 1

3.4 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng 1

3.5 Chi cục Kiểm lâm 1

3.6 Chi cục phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng Nông Lâm sản, thủy sản 1

3.7 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 1

3.8 Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật 1

3.9 Trung tâm khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp 1

3.10 Văn phòng đăng ký đất đai 1

3.11 Ban Quản lý rừng phòng hộ 2

4 Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc 5

4.1 Sở Khoa học và Công nghệ 3

4.2 Trung tâm Kiểm định và Phát triển khoa học công nghệ 1

4.3 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 1

5 Sở Dân tộc và tôn giáo 3

6 Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc 6

6.1 Sở Xây dựng 3

6.2 Trung tâm Đăng kiểm và Quản lý bến xe 1

6.3 Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng 1

6.2 Ban Quản lý dự án và Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh 1

7 Sở Văn hóa thể thao và DL và các đơn vị trực thuộc 9

- Sở Văn hóa thể thao và DL 4

- Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh 2

- Bảo tàng tỉnh 1

Ghi chú

BIỂU PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG 

CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH LAI CHÂU

STT Tên đơn vị 
Định mức

(số lượng)

(Kèm theo Quyết định số:          /2025/QĐ-UBND ngày          tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)



Ghi chúSTT Tên đơn vị 
Định mức

(số lượng)

- Thư viện tỉnh 1

- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 1

8 Sở Giáo dục 6

9 Sở Y tế 5

10 Thanh tra tỉnh 5

11 Sở Ngoại vụ 3

12 Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc 5

12.1 Sở Công Thương 3

12.2 Trung tâm Khuyến công 1

12.3 Chi cục Quản lý thị trường 1

13 Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc 4

13.1 Sở Tư pháp 2

13.2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 1

13.3 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 1

14 Ban An toàn giao thông tỉnh 1

15 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 3

16 Cơ quan Ủy ban MTTQ VN tỉnh (bao gồm các tổ chức chính trị xã hội) 6

16.1 Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh 5

16.2 Trung tâm hoạt động cộng đồng 1

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND TỈNH TRỪ LĨNH VỰC Y TẾ, 

GD&ĐT
12

1 Ban QL Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh 1

2 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh 3

3 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh 3

4 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh 3

5 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lai Châu 2

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND TỈNH THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ, 

GD&ĐT
2

1 Trường Cao đẳng Lai Châu 2

B
CẤP XÃ (02 xe/xã gồm: Văn phòng Đảng ủy xã: 01 xe; Văn phòng HĐND-UBND xã: 01 

xe) 
76

1 Xã Mường Kim 2

2 Xã Khoen On 2

3 Xã Than Uyên 2

4 Xã Mường Than 2

5 Xã Pắc Ta 2

6 Xã Nậm Sỏ 2

7 Xã Tân Uyên 2

8 Xã Mường Khoa 2

9 Xã Bản Bo 2

10 Xã Bình Lư 2

11 Xã Tả Lèng 2

12 Xã Khun Há 2

13 Xã Sin Suối Hồ 2

14 Xã Phong Thổ 2



Ghi chúSTT Tên đơn vị 
Định mức

(số lượng)

15 Xã Dào San 2

16 Xã Sì Lở Lầu 2

17 Xã Khổng Lào 2

18 Xã Tủa Sín Chải 2

19 Xã Sìn Hồ 2

20 Xã Hồng Thu 2

21 Xã Nậm Tăm 2

22 Xã Pu Sam Cáp 2

23 Xã Nậm Cuổi 2

24 Xã Nậm Mạ 2

25 Xã Lê Lợi 2

26 Xã Nậm Hàng 2

27 Xã Mường Mô 2

28 Xã Hua Bum 2

29 Xã Pa Tần 2

30 Xã Bum Nưa 2

31 Xã Bum Tở 2

32 Xã Mường Tè 2

33 Xã Thu Lũm 2

34 Xã Pa Ủ 2

35 Phường Tân Phong 2

36 Phường Đoàn Kết 2

37 Xã Mù Cả 2

38 Xã Tà Tổng 2



TỔNG SỐ 58

A CẤP TỈNH 20

1 Sở Nông nghiệp và Môi trường 12

- Chi cục Kiểm lâm 10 Xe bán tải

Hạt kiểm lâm các huyện 8 Xe bán tải

- Chi cục trồng trọt và BVTV 1 Xe bán tải

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y 1 Xe bán tải

2 Sở Y tế 1

- Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Xe bán tải

3 Sở Nội vụ 1

- Trung tâm Điều dưỡng người có công và Dịch vụ việc làm 1 Xe 16 chỗ

4 Sở Công thương 5

- Chi cục Quản lý thị trường 5 Xe bán tải

5 Sở Khoa học và Công nghệ 1

- Trung tâm Kiểm định và Phát triển khoa học công nghệ 1 Xe bán tải

B CẤP XÃ 38

1 Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Kim 1 Xe bán tải

2 Văn phòng HĐND&UBND xã Khoen On 1 Xe bán tải

3 Văn phòng HĐND&UBNDxã Than Uyên 1 Xe bán tải

4 Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Than 1 Xe bán tải

5 Văn phòng HĐND&UBND xã Pắc Ta 1 Xe bán tải

6 Văn phòng HĐND&UBND xã Nậm Sỏ 1 Xe bán tải

7 Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Uyên 1 Xe bán tải

8 Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Khoa 1 Xe bán tải

9 Văn phòng HĐND&UBND xã Bản Bo 1 Xe bán tải

10 Văn phòng HĐND&UBND xã Bình Lư 1 Xe bán tải

11 Văn phòng HĐND&UBND xã Tả Lèng 1 Xe bán tải

12 Văn phòng HĐND&UBND xã Khun Há 1 Xe bán tải

13 Văn phòng HĐND&UBND xã Sin Suối Hồ 1 Xe bán tải

14 Văn phòng HĐND&UBND xã Phong Thổ 1 Xe bán tải

15 Văn phòng HĐND&UBND xã Dào San 1 Xe bán tải

16 Văn phòng HĐND&UBND xã Sì Lở Lầu 1 Xe bán tải

17 Văn phòng HĐND&UBND xã Khổng Lào 1 Xe bán tải

Phụ lục số 02

Ghi chúChủng loạiSTT Tên đơn vị 

BIỂU SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ BÁN TẢI, XE Ô TÔ 16 CHỖ NGỒI PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG  

CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số:          /2025/QĐ-UBND ngày          tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Định mức



Ghi chúChủng loạiSTT Tên đơn vị Định mức

18 Văn phòng HĐND&UBND xã Tủa Sín Chải 1 Xe bán tải

19 Văn phòng HĐND&UBND xã Sìn Hồ 1 Xe bán tải

20 Văn phòng HĐND&UBND xã Hồng Thu 1 Xe bán tải

21 Văn phòng HĐND&UBND xã Nậm Tăm 1 Xe bán tải

22 Văn phòng HĐND&UBND xã Pu Sam Cáp 1 Xe bán tải

23 Văn phòng HĐND&UBND xã Nậm Cuổi 1 Xe bán tải

24 Văn phòng HĐND&UBND xã Nậm Mạ 1 Xe bán tải

25 Văn phòng HĐND&UBND xã Lê Lợi 1 Xe bán tải

26 Văn phòng HĐND&UBND xã Nậm Hàng 1 Xe bán tải

27 Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Mô 1 Xe bán tải

28 Văn phòng HĐND&UBND xã Hua Bum 1 Xe bán tải

29 Văn phòng HĐND&UBND xã Pa Tần 1 Xe bán tải

30 Văn phòng HĐND&UBND xã Bum Nưa 1 Xe bán tải

31 Văn phòng HĐND&UBND xã Bum Tở 1 Xe bán tải

32 Văn phòng HĐND&UBND xã Mường Tè 1 Xe bán tải

33 Văn phòng HĐND&UBND xã Thu Lũm 1 Xe bán tải

34 Văn phòng HĐND&UBND xã Pa Ủ 1 Xe bán tải

35 Văn phòng HĐND&UBND xã Mù Cả 1 Xe bán tải

36 Văn phòng HĐND&UBNDxã Tà Tổng 1 Xe bán tải

37 Văn phòng HĐND&UBND phường Tân Phong 1 Xe bán tải

38 Văn phòng HĐND&UBND phường Đoàn Kết 1 Xe bán tải



Tổng 16

1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng 1

2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3

Xe ô tô tải 1

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi 1

b) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi 1

3 Sở Xây dựng 2

Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng 

giao thông tỉnh

Xe gắn biển hiệu nhận biết "Tuần kiểm 

đường bộ" và xe  thực hiện công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

2

4 Sở Nông nghiệp và Môi trường 1

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Xe gắn thiết bị quan trắc môi trường 1

5 Trường Cao đẳng Lai Châu Xe phục vụ đào tạo, giảng dạy 1

6
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông 

phường Đoàn Kết
Xe phát thanh truyền hình lưu động 1

7
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông 

xã Bình Lư
Xe phát thanh truyền hình lưu động 1

8
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông 

xã Tân Uyên
Xe phát thanh truyền hình lưu động 1

9
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông 

xã Than Uyên
Xe phát thanh truyền hình lưu động 1

10
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông 

xã Phong Thổ
Xe phát thanh truyền hình lưu động 1

11
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông 

xã Sìn Hồ
Xe phát thanh truyền hình lưu động 1

12
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông 

xã Nậm Hàng
Xe phát thanh truyền hình lưu động 1

13
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông 

xã Bum Tở
Xe phát thanh truyền hình lưu động 1

Phụ lục số 03

Ghi chú

BIỂU TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số:          /2025/QĐ-UBND ngày          tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Định mức

a) Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh

STT Đối tượng sử dụng Chủng loại
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